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I.Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
     1. Nội dung 1: Chí Phèo – phần tác giả Nam Cao
     2. Nội dung 2: Chí Phèo – phần tác phẩm
    * Nguồn tài liệu cần có: SGK tập 1 hoặc SGK điện tử
II.Kiến thức cần ghi nhớ:
HS cần đạt được: 

     - Nắm được những nét chính về con người, quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính và phong cách nghệ thuật của Nam Cao.

     - Hiểu và phân tích được các nhân vật chính, đặc biệt là nhân vật Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

     - Thấy được một số nét đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật và ngôn ngữ nghệ thuật, …

1. Nội dung 1: Chí Phèo – phần tác giả Nam Cao
- HS đọc sgk trang 137-142, tìm hiểu những nét chính về tiểu sử và con người, sự nghiệp văn học của nhà văn nam Cao.
1.1. Vài nét về tiểu sử và con người
1.1.1. Tiểu sử (1917-1951)

- Tên thật Trần Hữu Tri, bút danh Nam Cao.

      - Sinh trưởng trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lí Nhân (nay là xã Hoà Hậu, huyện Lí Nhân), tỉnh Hà Nam.

     - Học hết thành chung, vào Sài Gòn năm 1935 bắt đầu sáng tác.

     - Sau 3 năm về quê sống vất vưởng bằng các nghề: ông giáo trường tư, viết văn, làm gia sư...

     - 1943 tham gia hội văn hóa cứu quốc, một lòng tận tụy phục vụ cách mạng và kháng chiến. 

     - Tháng 11-1951 hi sinh khi công tác ở cùng địch hậu liên khu III.

→ Là một tấm gương đẹp đẽ cho giới văn nghệ sĩ cách mạng học tập.
 1.1.2. Con người
- Là người trí thức “trung thực vô ngần”, luôn nghiêm khắc đấu tranh với chính mình để thoát khỏi lối sống tầm thường nhỏ nhen.
     - Nam Cao có bề ngoài lạnh lùng, khô khan, vụng về, ít nói  nhưng đời sống nội tâm phong phú, luôn tự đấu tranh để hướng tới những điều tốt đẹp.

    - Có tấm lòng đôn hậu, chan chứa tình thương, gắn bó sâu nặng với quê hương và những người nông dân nghèo khổ, bị áp bức và khinh miệt trong xã hội cũ 
=> Một con người chân chính, một nhà văn nhân đạo, một người trí thức tài năng, cao đẹp. Năm 1996 Nam Cao được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
1.2 Sự nghiệp văn học

HS cần nắm được những nội dung sau 
1.2.1 Quan điểm nghệ thuật
- Là nhà văn sớm và rất có ý thức tự giác về quan điểm nghệ thuật, có quan điểm nghệ thuật tiến bộ, mới mẻ 
- Nghệ thuật vị nhân sinh (hướng tới con người). Văn học phải gắn bó với đời sống của nhân dân lao động: “Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối…”. Văn học phải nhìn thẳng vào sự thật tàn nhẫn, phải nói lên nỗi khốn khổ, cùng quẫn của nhân dân, vì họ mà lên tiếng.
 - “Một tác phẩm hay”, “một tác phẩm có giá trị” – phải thể hiện tư tưởng nhân đạo.

 - Nhà văn phải tìm tòi, sáng tạo đồng thời phải có lương tâm, có nhân cách xứng đáng.

 - Nhà văn phải có vốn sống phong phú “sống đã rồi hãy viết” “góp sức vào công việc không nghệ thuật lúc này là để sửa soạn cho tôi một nghệ thuật cao hơn” (Nhật kí Ở rừng -1948).

→ Đến Nam Cao, chủ nghĩa hiện thực trong văn học Việt Nam mới thực sự tự giác đầy đủ về những nguyên tắc sáng tác của nó.

1.2.2.Các đề tài chính    

 * Trước cách mạng: Chủ yếu tập trung vào hai mảng đề tài:

* Đề tài người trí thức nghèo

   - Tác phẩm chủ yếu: đa số khai thác từ chính bản thân tác giả.

    + Tiểu thuyết: Sống mòn

    + Truyện ngắn: Mua nhà, Trăng sáng, Đời thừa, Cười, Quên điều độ, Nước mắt, Những truyện không muốn viết,…

   - Nội dung: Miêu tả tấn bi kịch tinh thần của những người trí thức nghèo trong xã hội cũ. Họ có ý thức về sự sống và nhân phẩm, có hoài bão, tâm huyết và tài năng nhưng cơm, áo, gạo, tiền và hoàn cảnh xã hội làm cho họ phải “sống mòn”, “chết mòn”, một kẻ vô ích, một người thừa.

  - Phê phán xã hội vô nhân đạo đã bóp nghẹt sự sống và đã tàn phá tâm hồn con người đồng thời thể hiện sự khao khát cuộc sống có ích, thật sự có ý nghĩa.

  * Đề tài người nông dân nghèo

   - Lấy nguyên mẫu từ những người trong làng quê Nam Cao.

   - Tác phẩm tiêu biểu: Chí Phèo, Nửa đêm, Dì Hảo, Trẻ con không được ăn thịt chó, Lão Hạc, Điếu văn, Lang Rận, Mua danh,…

   - Nội dung:

   + Bức tranh chân thực về nông thôn Việt Nam nghèo đói, xơ xác, phá sản, bần cùng trước Cách mạng tháng Tám.

   + Kết án đanh thép xã hội bất công tàn bạo đã khiến cho một bộ phận nông dân nghèo bị bần cùng hoá, lưu manh hóa.

   + Chỉ ra những thói hư tật xấu của người nông dân, phần do môi trường, phần do chính họ gây ra.

   + Phát hiện và khẳng định nhân phẩm, bản chất lương thiện của người nông dân bị bần cùng, lưu manh hóa, bị xã hội vùi dập, cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính.

   * Sau cách mạng: Nam Cao dùng ngòi bút phục vụ nhân dân, phục vụ kháng chiến.

    - Tác phẩm chính: 

     + Truyện ngắn: Đôi mắt

     + Nhật kí: Ở rừng

     + Tập kí sự: Chuyện biên giới
1.2.3.Phong cách nghệ thuật
       Nam Cao là nhà văn có phong cách độc đáo.

    - Ông đặc biệt quan tâm tới đời sống tinh thần của con người, luôn có hứng thú khám phá “con người trong con người”. Đề cao con người tư tưởng, đặc biệt chú ý tới hoạt động bên trong của con người, coi đó là nguyên nhân của những hành động bên ngoài.

     - Nam Cao tìm vào nội tâm, đi sâu vào thế giới tinh thần của con người, có biệt tài diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật – nhà văn phân tích tâm lí bậc thầy.

     - Do am hiểu tâm lí nhân vật, Nam Cao tạo ra những đối thoại, độc thoại nội tâm rất chân thật, sinh động. Do yêu cầu miêu tả tâm lí, mạch tự sự trong tác phẩm của Nam Cao thường đảo lộn thời gian và không gian tạo nên kiểu kết cấu tâm lí vừa phóng túng, linh hoạt vừa nhất quán, chặt chẽ.

     - Là nhà văn có giọng điệu riêng: buồn thương chua chát, dửng dưng lạnh lùng mà đầy thương cảm, đằm thắm yêu thương,…
Tổng kết : Nam Cao là nhà văn hiện thực lớn, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Ông có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình hoàn thiện truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam trên bước đường hiện đại hóa nửa đầu thế kỉ XIX.
2. Nội dung 2 : Chí Phèo – phần tác phẩm
2.1. Tìm hiểu chung

HS đọc sgk trang 146 phần tiểu dẫn để tìm hiểu về nhan đề, đề tài của tác phẩm, 
2.1.1. Nhan đề tác phẩm

       Nhan đề đầu tiên là “Cái lò gạch cũ” nhưng khi in thành sách nhà xuất bản tự đổi ý thành “Đôi lứa xứng đôi”, mãi đến năm 1946 tác giả mới đặt lại “Chí Phèo”.

     - Cái lò gạch cũ → sự luẩn quẩn, bế tắc.

     - Đôi lứa xứng đôi → nhấn mạnh mối tình Chí Phèo- Thị Nở.

      - Chí Phèo → nhấn mạnh sự tha hóa của nhân vật Chí Phèo.

 2.1.2 Đề tài: Viết về người nông dân cùng khổ bị xã hội thực dân phong kiến tàn phá cả nhân hình lẫn nhân tính, đẩy đến con đường lưu manh, bị tha hóa về mặt đạo đức.

  2.1.3. Bố cục: gồm 2 phần

     - Phần 1: Hắn vừa đi vừa chửi … Không bảo người nhà đun nước mau lên: Con quỷ dữ của làng Vũ Đại.

     - Phần 2: Còn lại: Sự thức tỉnh của Chí Phèo và bi kịch bị từ chối quyền làm người.

 2.1.4. Thời gian và không gian nghệ thuật

    - Toàn bộ truyện CP diễn ra ở làng Vũ Đại → không gian nghệ thuật.

    - Thời gian: Trước cách mạng Tháng Tám 1945

2.2. Tìm hiểu nội dung bài


HS đọc kĩ văn bản trong sgk trang 146 – 154, cần tóm tắt được tác phẩm và nắm được những nội dung cơ bản sau: 
2.2.1. Làng Vũ Đại - hình ảnh thu nhỏ của nông thôn VN trước CMT 8/1945
     - Toàn bộ truyện CP diễn ra ở làng Vũ Đại.
     - Làng này dân “không quá hai nghìn, xa phủ, xa tỉnh” nằm trong thế “quần ngư tranh thực”.

    - Có tôn ti trật tự thật nghiêm ngặt: cao nhất là cụ tiên chỉ Bá Kiến “bốn đời làm tổng lí”, uy thế nghiêng trời rồi đến đám cường hào, chúng kết thành bè cánh, mỗi cánh kết thành bè đảng xung quanh một người. Sau nữa là những người nông dân thấp cổ bé họng suốt đời bị đè nén, áp bức.

  - Mâu thuẫn giai cấp gay gắt, âm thầm mà quyết liệt, không khí tăm tối, ngột ngạt → hình ảnh thu nhỏ của nông thôn Việt Nam trước cách mạng.
2.2.2. Hình tượng nhân vật Chí Phèo

    - Điển hình cho số phận người nông dân Việt Nam trước cách mạng Tháng Tám.
    - Nạn nhân đau khổ nhất, tiêu biểu nhất ở làng Vũ Đại, điển hình cho số phận người nông dân Việt Nam trước cách mạng.

    - Nhân vật chính hội tụ những giá trị đặc sắc của tác phẩm.

    2.2.2.1. Sự xuất hiện độc đáo của hình tượng Chí Phèo

     - Mở đầu truyện bằng hình ảnh Chí Phèo say rượu, vừa đi vừa chửi. 

      + Chửi trời                                 

      + Chửi đời

      + Chửi làng Vũ Đại

      + Chửi đứa nào không chửi nhau với hắn

      + Chửi đứa nào đẻ ra Chí Phèo
  →Đối tượng của tiếng chửi từ chung, khái quát, trừu tượng, đến ngày càng cụ thể liên quan hơn đến Chí Phèo. Đối tượng đó chính là xã hội đã sinh ra kiếp sống Chí Phèo.

    - Rất lạ → không ai chú ý, không ai chửi, không ai lên tiếng, không ai phản ứng → dường như họ không thấy người chửi tồn tại.

    - Cảm nhận được tâm trạng cô đơn, cô độc tuyệt đối của Chí Phèo, hắn khao khát được giao cảm với mọi người nên đã chọn một cách giao tiếp tệ hại nhất mà không được đáp lại → con người tha hóa ấy trơ trọi giữa cuộc đời.

  => Tiếng chửi được miêu tả từ đầu truyện một cách bất ngờ → giới thiệu nhân vật một cách độc đáo.

     2.2.2.2. Quá trình tha hóa của Chí Phèo

     * Trước khi đi tù

      - Là đứa con hoang của làng Vũ Đại: không cha, không mẹ, không người thân thích, không nhà, không cửa, không một tấc đất cắm dùi, đi ở hết nhà này đến nhà khác, cày thuê cuốc mướn để kiếm sống 
     - Từng mơ ước một gia đình nho nhỏ ấm cúng “Một thời hắn ao ước có một gia đình nho nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm”.

     - Có lòng tự trọng, biết liêm xỉ: khi bà ba nhà Bá Kiến gọi lên đấm lưng, bóp chân xoa bụng… “Hắn cảm thấy nhục hơn là thích”, “hắn chỉ thấy nhục chứ yêu đương gì”.

=> 20 năm đầu của cuộc đời Chí Phèo là một anh canh điền hiền lành, là một người nông dân lương thiện Cái thằng hiền như cục đất (Bá Kiến), chất phác, có lòng tự trọng nhưng vì ghen tuông Bá Kiến đã đẩy anh canh điền hiền lành và chất phác ấy vào nhà tù.

   * Sau khi đi tù về
      - Đi biệt 7, 8 năm CP lù lù lần về trông khác hẳn:

       + Nhân hình: “Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất cơng cơng, hai mắt gườm gườm. Cái ngực phanh, đầy những vết trạm trổ” → Chí đã bị cướp mất hình hài của một con người.
       + Nhân tính: là một thằng liều mạng, hắn có thể làm tất cả mọi việc như một thằng đầu bò chính cống: kêu làng, ăn vạ, đập phá, đâm chém,… →  Con quỷ dữ của làng Vũ Đại.

     - Tính cách và hành động

       + Chí Phèo triền miên trong những cơn say “Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Rồi say khướt”.
       + Hung hãn, côn đồ, đến nhà Bá Kiến gây sự “Hắn xách một cái chai đến cổng nhà Ba Kiến gọi tận tên tục ra mà chửi”.
       + Là một thằng liều mạng, sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ “Hắn vừa chửi vừa kêu làng như bị người ta cắt cổ họng”, “CP lăn lộn dưới đất vừa lấy mảnh chai cào vào mặt..”

       + Bị tha hoá Chí Phèo trở thành kẻ đâm thuê chém mướn “CP trở thành tay sai của Bá Kiến, càng ngày càng hung hãn, ngang ngược” → tiếp tay cho BK đàn áp người dân lương thiện.

       → Chí bị dân làng Vũ Đại không thừa nhận, bị gạt ra khỏi cộng đồng. Chí xa lạ với mọi người, xã hội loài người. Chí Phèo bị vùi dập cả thể xác lẫn linh hồn, mất nhân hình và nhân tính, bị đẩy ra khỏi xã hội loài người, nhà tù thực dân đã tiếp tay cho tên cường hào thâm độc giết chết phần người trong con người Chí → mất quyền làm người.

=> Hiện tượng bi thảm ấy khá phổ biến và có tính qui luật trong xã hội đương thời. Nhà văn đã nêu ra một vấn đề mới trong số phận tăm tối của người nông dân: bị tàn phá về tâm hồn, bị huỷ diệt cả nhân tính.

   2.2.2.3. Cuộc gặp gỡ giữa Chí Phèo và Thị Nở và sự thức tỉnh của Chí Phèo
     - Hoàn cảnh gặp gỡ bất ngờ: Chí Phèo uống rượu say, hắn đi ra bờ sông “Ở đó CP đã gặp thị Nở”, “họ ăn nằm với nhau”, “nửa đêm, Chí đau bụng nôn mửa… đắp chiếu cho hắn”.

      -  Tình yêu thương mộc mạc, chân thành của người đàn bà xấu xí ấy đã khiến bản chất lương thiện của Chí Phèo thức dậy:

        + Từ tỉnh rượu tới tỉnh ngộ: Lần đầu tiên Chí Phèo hết say, hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra sự hiện hữu của mình, nhận ra tình trạng bế tắc của thân phận mình: “bâng khuâng”, “mơ hồ buồn”, …
        + CP nhận ra sự hiện hữu của mình “Tiếng chim hót ngoài kia vui vẻ quá … nhưng hôm nay hắn mới thấy”.

        + Hắn nhận thức được tình trạng bế tắc của hắn “Tỉnh dậy hắn thấy hắn già mà vẫn còn cô độc”, “Hắn đã tới cái dốc bên kia của đời”.

        + Hắn nhận ra cơ thể hắn đã hư hỏng nhiều và “trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau”.

→ Lần đầu tiên “con quỷ dữ của làng Vũ Đại hết say, hoàn toàn tỉnh táo.

       + Khi thấy thị Nở bưng bát cháo hành đến hắn “rất ngạc nhiên” và hết sức xúc động (trào nước mắt),:

       + Xúc động “Hắn thấy mắt hình như ươn ướt” → “vì lần này là lần thứ nhất … người ta sợ”.

       + “Bâng khuâng, vừa vui vừa buồn và có một cái gì nữa giống như là ăn năn; Hắn thấy hắn thành trẻ con.
       + “Trời ơi cháo mới thơm ngon làm sao… hắn mới được nếm mùi vị cháo”.

 → Hương vị cháo hành cũng là hương vị của tình yêu thương chân thành, của hạnh phúc giản dị to lớn mà lần đầu tiên giành cho hắn.

     + Bát cháo hành đã thức tỉnh lương tri trong con người Chí, phần người trong con quỷ dữ hồi sinh, nhân tính thức tỉnh: “hắn thèm lương thiện, muốn làm hoà với mọi người biết bao”. Chí khao khát tình yêu, thiết tha đến với thị Nở, đến với cuộc đời lương thiện.

     + Khát khao hoàn lương và mong ước hạnh phúc: “Hắn thấy thèm lương thiện, muốn làm hoà với mọi người biết bao”, mơ ước về một mái ấm gia đình với thị Nở “giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?”, “hay mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui”.
=> Linh hồn Chí Phèo đã trở về. Chí Phèo mong nhờ thị Nở mà hoà nhập với mọi người, chấm dứt đoạn đời thú vật để sống đúng với kiếp người.

  2.2.2.4. Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người (Hành động giết Bá Kiến và tự sát của Chí Phèo)

    - CP bị thị Nở cự tuyệt, Chí Phèo uống rượu nhưng: càng uống càng tỉnh → Bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người.
    - Chí Phèo đến nhà Bá Kiến đòi quyền làm người – “tao muốn làm người lương thiện”.

    - CP hiểu hắn không còn cơ hội trở về làm người nữa “ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được nững vết mảnh chai trên mặt này”, CP nhận thức được hắn “không thể làm người kương thiện nữa”.

    - Chí Phèo giết chết Bá Kiến và sau đó chỉ còn một cách là tự sát – quy luật tất yếu → mâu thuẫn gay gắt giữa giai cấp thống trị và giai cấp nông dân; vòng quẩn quanh bế tắc của con người trong xã hội cũ.

 → Ý thức trở về CP khao khát cuộc sống của một con người, không muốn sống tội lỗi nữa → anh đã chết trên ngưỡng cửa trở về cuộc sống.

=>Cái chết của Chí có ý nghĩa tố cáo mãnh liệt cái xã hội thực dân nửa phong kiến không những đẩy người dân lương thiện vào con đường bần cùng hóa, lưu manh hóa mà còn đẩy vào chỗ chết.
  2.2.3. Nhân vật Bá Kiến

    - Bốn đời làm tổng lí “Uy thế nghiêng trời” → già đời đục khoét, cai trị dân nghèo.

   - Xảo quyệt, gian hùng, lọc lõi (cáo già).

    + Giọng nói “cất tiếng rất sang hỏi”, “đổi giọng thân mật hỏi”.
    + Tiếng quát đầy uy lực: quát mấy bà vợ, Lí Cường đâu … mau lên!

    + Tiếng cười “cười nhạt, nhưng tiếng cười giòn giã lắm…” → tiếng cười Tào Tháo.

   - Lắm mưu, nhiều kế, nham hiểm

    + Dàn xếp cảnh tượng hỗn loạn, huyên náo.

    + Biết “mềm nắn rắn buông” → Giở giọng đường mật – gọi Chí là “anh”, cử chỉ thân mật, ân cần, hỏi han, vồn vã mời Chí vào nhà uống nước.
    + Biến chí thành tay sai đắc lực của mình.

    + Có cách dùng người trị người “Dùng đầu bò trị đầu bò”.

  - Nhân cách ti tiện, bỉ ổi, dâm đãng, ghen tuông, độc ác.

=> Bá Kiến tiêu biểu cho giai cấp thống trị: có quyền lực, đầy mưu mô, nham hiểm, xảo quyệt. Đây là bản chất của bọn cường hào, là bộ mặt của tất cả bọn quan lại lúc bấy giờ.
2.2.4. Nét đặc sắc nghệ thuật

   - Xây dựng nhân vật điển hình.

   - Sở trường miêu tả và phân tích diễn biến tânm lí nhân vật.

   - Ngôn ngữ tự nhiên, sống động, sử dụng khẩu ngữ quần chúng. Ngôn ngữ kể chuyện vừa là ngôn ngữ tác giả vừa là ngôn ngữ nhân vật...

* Tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của Nam Cao
    Nam Cao đã phát hiện, miêu tả phẩm chất tốt đẹp của người dân lao động ngay khi tưởng như họ đã bị xã hội tàn ác cướp đi cả nhân hình lẫn nhân tính (bộ mặt người lẫn linh hồn người).
* Chủ đề: Qua tác phẩm Chí Phèo, Nam Cao tố cáo mạnh mẽ xã hội thưc dân nửa phong kiến tàn bạo đã cướp đi của người nông dân kương thiện cả nhân hình lẫn nhân tính. Đồng thời nhà văn cũng trân trọng, phát hiện và khẳng định bản chất tốt đẹp của họ ngay cả khi họ biến thành quỷ dữ.

III. TỔNG KẾT (Ghi nhớ - SGK/156)
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Chúc em học tốt nhé! Cố lên nha!








